
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Lô CN11-3, Khu công nghiệp Quế Võ 3, Xã Quế Tân, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

20/03/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SUGA INTERNATIONAL (VIỆT NAM)

2301129716

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SUGA INTERNATIONAL (VIỆT 
NAM)
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SUGA INTERNATIONAL (VIETNAM) 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SUGA

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0854792363
Email: mx.liang@suga.com.cn www.suga.com.hk

Fax:
Website:
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69.360.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết: Sản xuất máy huấn luyện động vật và máy khống chế 
tiếng kêu động vật

2829(Chính)

2. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện
Chi tiết: Sản xuất công tắc điện  thông minh

2710

3. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
Chi tiết: Sản xuất Bộ điều khiển MIDI ,Bộ tiền khuếch đại , Bộ 
khuếch đại , Loa, Bộ xử lý âm thanh đa hiệu ứng, Bộ giao diện 
âm thanh di động, Micro, Giá giảm trấn Micro, Giá để Micro, 
Bộ Micro đứng ( Micro, giá giảm chấn micro, giá để micro). 
MIDI

2640

4. Sản xuất thiết bị truyền thông
Chi tiết: Sản xuất Máy Truyền tín hiệu không dây, Máy phát 
tín hiệu không dây, Máy nhận tín hiệu không dây, Tổng đài 
điện thoại điện tử, Điện thoại có dây, Thiết bị phát Wifi

2630

5. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển
Chi tiết: Sản xuất Lực kế, Thiết bị khống chế định mức nước, 
Thiết bị định vị của xe cân bằng điện

2651

6. Sản xuất linh kiện điện tử
Chi tiết : Sản xuất Bản mạch tổng đài điện thoại điện tử, Bản 
mạch của Thiết bị khống chế định mức nước, Bản mạch xử lý 
âm thanh đa hiệu ứng, Bản mạch máy điều chỉnh âm thanh, 
Bản mạch thiết bị định vị

2610

7. Sản xuất nhạc cụ
Chi tiết: Sản xuất Máy soạn nhạc điện tử, Máy điều chỉnh âm 
thanh

3220

8. Sản xuất thiết bị điện khác
Chi tiết: Sản xuất Bộ giá đỡ công tắc điện thông minh

2790

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Error: Subreport could not be shown.

tương đương với 3.000.000 USD (Ba triệu đô la mỹ)
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       A50230013
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 57, Jalan Waras 3, Taman Connaught 56000, Kuala 
Lumpur, Malaysia
Chỗ ở hiện tại: Lô CN11-3, Khu công nghiệp Quế Võ 3, Xã Quế Tân, Huyện Quế Võ, 
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Họ và tên:   TENG BOON HAN Nam

22/04/1978 Malaysia

13/02/2018 Kuala Lumpur

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Tổng giám đốcChức danh:
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